
TVVB 3C X 0.5 mm 7.200     đ/m TVVB 12C X 0.5 mm 28.700    đ/m
TVVB 3C X 0.75 mm 11.100    đ/m TVVB 12C X 0.75 mm 43.000    đ/m
TVVB 3C X 1.25 mm 18.600    đ/m TVVB 12C X 1.25 mm 74.200    đ/m
TVVB 3C X 1.5 mm 20.200    đ/m TVVB 12C X 1.5 mm 80.200    đ/m
TVVB 3C X 2.5 mm 29.200    đ/m TVVB 12C X 2.5 mm 116.600  đ/m
TVVB 3C X 5.5 mm 66.800    đ/m

TVVB 4 C X 0.5 mm 9.600     đ/m TVVB 13C X 0.5 mm 31.200    đ/m
TVVB 4 C X 0.75 mm 14.300    đ/m TVVB 13C X 0.75 mm 48.400    đ/m
TVVB 4 C X 1.25 mm 24.700    đ/m TVVB 13C X 1.25 mm 80.400    đ/m
TVVB 4 C X 1.5 mm 26.900    đ/m TVVB 13C X 1.5 mm 88.000    đ/m
TVVB 4 C X 2.5 mm 38.900    đ/m TVVB 13C X 2.5 mm 126.600  đ/m

TVVB 4 C X 3.5 mm 56.800    đ/m

TVVB 4 C X 5.5 mm 89.100    đ/m TVVB 16C X 0.5 mm 38.300    đ/m
TVVB 4 C X 8.0 mm 129.700  đ/m TVVB 16C X 0.75 mm 59.500    đ/m
TVVB 4 C X 10 mm 162.000  đ/m TVVB 16C X 1.25 mm 98.900    đ/m
TVVB 4 C X 14 mm 226.900  đ/m TVVB 16C X 1.5 mm 108.600  đ/m

TVVB 16C X 2.5 mm 155.500  đ/m

TVVB 8C X 0.5  mm 19.000    đ/m TVVB 20C X 0.5 mm 47.600    đ/m
TVVB 8C X 0.75 mm 28.700    đ/m TVVB 20C X 0.75 mm 71.700    đ/m
TVVB 8C X 1.25 mm 49.500    đ/m TVVB 20C X 1.25 mm 123.600  đ/m
TVVB 8C X 1.5 mm 53.400    đ/m TVVB 20C X 1.5 mm 133.400  đ/m
TVVB 8C X 2.5 mm 77.800    đ/m TVVB 20C X 2.5 mm 194.200  đ/m

TVVB 10C X 0.5 mm 24.000    đ/m TVVB 24C X 0.5 mm 56.700    đ/m
TVVB 10C X 0.75 mm 37.200    đ/m TVVB 24C X 0.75 mm 85.900    đ/m
TVVB 10C X 1.25 mm 61.800    đ/m TVVB 24C X 1.25 mm 148.300  đ/m
TVVB 10C X 1.5 mm 67.800    đ/m TVVB 24C X 1.5 mm 160.000  đ/m
TVVB 10C X 2.5 mm 97.300    đ/m TVVB 24C X 2.5 mm 233.200  đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Giá có thể thay đổi không báo trước
* Miễn phí vận chuyển trong phạm vi TP HCM

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 MR QUÝ - 0963 670 396- 0968 812 264 Email: quynguyen@imatekcale.com.vn
https://www.facebook.com/imateknetworks Skype: johnnguyen1986
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SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam

BẢNG GIÁ

DÂY CÁP DẸP- CÁP THANG MÁY

(Áp dụng ngày 07 tháng 04 năm 2017)


